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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng 
dạy học

	Hai
26/01
	S
	1
	HĐTN

	61
	SHDC: Lễ hội truyền thống địa phương  
	
	  

	
	 
	2
	Toán 
	101
	Luyện tập (Trang 16)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	 
	3
	T.V 
	201
	Đọc: Giọt nước và biển lớn -T1,2
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa  

	
	 
	4
	T.V
	202
	
	
	Máy tính, máy soi   

	
	C
	5
	T(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	GDTC
	41
	BT phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng T4
	
	Còi, sân tập


	
	
	7
	MT
	21
	CĐ 7: Gương mặt thân quen -T4
	
	Tranh, màu   

	Ba
27/01
	S
	1
	T.V  
	203
	Viết:Chữ hoa S
	Soi bài
	Chữ mẫu, máy soi

	
	
	2
	T.V
	204
	Nói và nghe: KC: Chiếc đèn lồng
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa

	
	
	3
	Toán
	102
	Số bị chia, số chia, thương
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.A
	41
	Review 5 – Task A, B
	
	

	
	C
	5
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	Máy tính, máy soi   

	
	
	6
	T(BT)
	
	Luyện tập
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	7
	Â.N
	21
	Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3-Thưởng thức âm nhạc: Câu chuyện về bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn.
	
	Hình MH

	Tư
28/01
	S
	1
	TV
	205
	Đọc: Mùa vàng -T1,2.
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa

	
	
	2
	TV
	206
	
	
	Máy tính, máy soi

	
	
	3
	Toán
	103
	Luyện tập (Trang 19)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	4
	TNXH
	41
	Thực vật và động vật quanh em-T2
	
	Hình MH

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Năm
29/01
	S
	1
	TA
	42
	Review 6 – Task A, B
	
	

	
	
	2
	Toán
	104
	Bảng chia 2 
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	3
	T.V
	207
	Viết: NV: Mùa vàng
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.V
	208
	Luyện tập MRVT về cây cối
	Trình chiếu, soi bài
	 Máy tính, máy soi   

	
	C
	5
	HĐTN
	62
	Tự chăm sóc cức khoẻ bản thân
	
	Hình MH

	
	
	6
	Đ.đức
	21
	Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà -T1
	
	Hình MH

	
	
	7
	TNXH(bt
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu
30/1
	S
	1
	TNXH
	42
	Thực vật và động vật quanh em -T3
	
	Hình MH

	
	
	2
	Toán 
	105
	Luyện tập (Trang 22)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	3
	T.V
	209
	Viết đoạn văn kể về việc chăm sóc cây cối
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.V
	210
	Đọc mở rộng
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa  

	
	C
	5
	HĐTN
	63
	SH lớp - GDKN tự chăm sóc bản thân - bài 1
	
	

	
	
	6
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	GDTC
	42
	BT phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái, sang phải - T1
	
	Còi, sân tập
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